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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Tổng diện tích tự nhiên 43.601,18 ha)

28,65%

30.885,03 ha

70,84%
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BẢN ÐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ÐẤT NĂM 2022

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thành phố Kon Tum
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2021 thành phố Kon Tum
- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Kon Tum
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TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

Đất trồng lúa

Đất chuyên trồng lúa nước

Đất trồng cây hằng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nông nghiệp khác

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

LUCLUC

LUA
LUA LUA

CLN
CLN CLN

NKH
NKH

CQP
CQP

CAN
CAN

LUC

DDT
DDT

DDL
DDL DDL

DRA
DRA DRA

ONT
ONT ONT

ODT

TSC
TSC TSC

DTSDTS
DTS

TON
TON

Đất có di tích lịch sử - văn hoá

Đất danh lam thắng cảnh

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

ODT

Đất cơ sở tôn giáo

NTD
NTD NTD

DSH
DSH

DKV
DKV

TIN
TIN

SON

MNC
MNC

PNK
PNK

CSD
CSD

SKX

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SKX

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ

nhà hoả táng

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất cơ sở tín ngưỡng

Đất có mặt nước chuyên dùng

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

SON

Sông, suối, ao, hồ

Kênh, mương

Đập

SKN
SKN

SKC
SKC SKC

SKS
SKS

DHT
DHT DHT

TMD

Đất cụm công nghiệp

Đất thương, mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

TMD TMD

SKS

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia,

cấp tỉnh, cấp xã

Đất nuôi trồng thủy sản NTS
NTS NTS

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG

LUKĐất trồng lúa nước còn lại
LUK LUK

PHÂN BỔ

CẤP TRÊN

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

QUY HOẠCH

XÁC ĐỊNH BỔ SUNG

CẤP HUYỆN XÁC ĐỊNH/

PHÂN BỔ

CẤP TRÊN

QUY HOẠCH
QUY HOẠCH

RPH
RPH RPH

RDDRDD
RDD

RSX
RSX RSX

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

TL675 TL675

2424

Huyện Lộ

Trụ sở UBND Huyện

Đền , chùa, đình, miếu

Đường liên xã

Trụ Sở UBND Xã

Bệnh viện , trạm y tế

Trường học , nhà trẻ

Nhà thờ

Sân vận động

Đường sắt

Quốc lộ

Đường thôn, xóm, khu phố, đất nhỏ

Địa giới hành chính cấp tỉnh

Địa giới hành chính cấp huyện

Địa giới hành chính cấp xã

Bình độ, độ cao

SKK
SKK

Đê

Cầu

Cống

Tỉnh lộ

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HTmã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HT

mã HT mã HT

QUỐC LỘQUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH ĐƯỜNG TỈNH

mã HT mã HT

mã HT mã HT

mã HTmã HT

mã HT mã HT

mã HT

HNK
HNK HNK

CLN

NTD

DTT

CLN

ODT

CLN

HNK

NKH

HNK

NKH

DCS
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CLN

ONT

CLN

DKV
CLN

ONT

CLN

ONT
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DXH

CLN

PNK

CLN

TMD
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DKV

HNK
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HNK
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ONT
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TMD

HNK

DKV

HNK

DKV

HNK
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CLN

ONT

HNK
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HNK

DKV

HNK

TMD

HNK
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HNK
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CLN, HNK

TMD

DTT

DGD

CLN

DTT

HNK

SKX

LUC
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LUC

DGT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

SKC

LUC

DTT

ONT

CLN

SKX

DTT

CLN

NKH

CLN

DGD

CLN

DCH

HNK
ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK
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HNK

TMD

HNK

CLN

NKH

CLN

DKV

CLN, HNK

TMD

CLN, HNK
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HNK
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CLN
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CLN

ONT

HNK, CLN

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN, HNK

ONT

CLN+HNK
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HNK

ONT

HNK

ONT

NTD, CLN, HNK
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LUC

TMD

LUC

DKV

CLN

NTD

DTT

CLN

HNK

NKH

HNK

NKH

DCS
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CLN

ONT

CLN

DKV
CLN

ONT

CLN

ONT
CLN

ONT

CLN

DXH

CLN

PNK

CLN

TMD

CLN

DKV

CLN

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

TMD

HNK

DKV

HNK

DKV

HNK

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

DKV

HNK

TMD

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN, HNK

TMD

DTT

DGD

CLN

DTT

HNK

SKX

LUC

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

SKC

LUC

DTT

CLN

ONT

CLN

ONT

HNK, CLN

TMD

HNK

ONT

CLN

TON

DTT

CLN

NKH

CLN

DGD

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

TMD

HNK

CLN

DKV

CLN, HNK

TMD

CLN, HNK

ONT

HNK

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

HNK, CLN

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

CLN, HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

ONT

NTD, CLN, HNK

ONT

LUC

TMD

LUC

DKV

BHK

TMD

BHK

TMD

BHK

DGD

BCS

SKC

HNK

DKV

CLN

NKH

CLN

NKH

DKV

LUC

DKV

DGT

DTT

DTT

CLN

CAN

HNK DCH

HNK, DGD

ONT

DCS

ONT

DCS

ONT

DGD

THÔN KLAU NGOL ZỐ

THÔN KROONG KLAH

THÔN TRUNG TÂM

TRUNG NGHĨA TÂY

TRUNG NGHĨA ĐÔNG

THÔN KROONG KTU

THÔN 2

THÔN PLEI KƠ NĂNG

THÔN MĂNG LA

THÔN ĐẮK RƠ ĐE

THÔN ĐẮK KLẾCH

THÔN KON LO 2

THÔN KON TUM KƠ NÂM 2

THÔN KON KƠ TU

THÔN KON JƠ DRẼH

THÔN KON RẺ PLƠNG

THÔN ĐẮK HÀ

THÔN KON RI XÓT

THÔN KON DREI

THÔN 6

THÔN 6

THÔN 1

THÔN 8

THÔN 1

THÔN 5

THÔN 4

THÔN 9

THÔN 9

LÀNG YANG ROONG

THÔN KON HƠN GƠ KLĂH

RƠ BÀNG 1

THÔN KON

THÔN KON

RƠ BÀNG 2

THÔN PHƯƠNG QUÝ 1

THÔN PHƯƠNG QUÝ 2

THÔN TRUNG THÀNH

THÔN ĐẮK CHOẢ PLEI TRUM

THÔN ĐẮK CHOẢ

Plei Trum

THÔN

Thanh Trung

THÔN THANH TRUNG

TỔ 4

TỔ 1

TỔ 2

THÔN PLEI DRỘP

THÔN GIA KIM

THÔN NGÔ THẠNH

THÔN PLEI WĂN

THÔN IA HỘI

THÔN 6

THÔN 8

THÔN PLEI SAR

THÔN LÂM TÙNG

THÔN TÂN AN

THÔN PLEI SAR

THÔN NGHĨA ANTHÔN KLAU KLAH

THÔN PLEI LAY

THÔN PLEI BUR
THÔN PLEI WEL

THÔN 5

THÔN PLEI NGO

THÔN 7

THÔN 6

THÔN 6

THÔN 5

THÔN 4

THÔN 2

THÔN 4

THÔN 2

THÔN 4

THÔN 4

THÔN PLEI GROI

THÔN PLEI GROI THÔN KON HRAK TU

THÔN KON HRAK TU
THÔN 5

THÔN ĐẮK PRÔNG

THÔN KON H RA K LAH

THÔN 4

THÔN 4

TỔ 4

TỔ 5

THÔN 11

TỔ 2

TỔ 4

TỔ 3 TỔ 1

LÀNG PLEI RƠ 2

LÀNG PLEI RƠ 2

TỔ 12

TỔ 11

TỔ 1

TỔ 7

TỔ 2

TỔ 6

KON TUM KƠ PƠNG

 KON RƠ VANG

TỔ 3

TỔ 4

TỔ 9

TỔ 11

TỔ 10

TỔ 1

TỔ 3

TỔ 9

TỔ 7 TỔ 8

TỔ 2
TỔ 1

KON MƠ NAY
SƠ LAM 2

TỔ1

KON MƠ NAY
SƠ LAM 1

TỔ 3

TỔ 2
TỔ 1

TỔ 6

TỔ 4

TỔ 5

 PLEI ĐÔN

THÔN 3

XÃ ĐẮK RƠ WA

XÃ ĐẮK BLÀ

XÃ ĐẮK CẤM

XÃ HÒA BÌNH

XÃ IA CHIM

XÃ CHƯ HRENG

XÃ ĐOÀN KẾT

XÃ KROONG

XÃ NGỌK BAY

XÃ VINH QUANG

P.TRẦN HƯNG ĐẠO

P.TRƯỜNG CHINH

P. THẮNG LỢI

P.Q.THẮNG

P.THỐNG NHẤT

P.NGUYỄN TRÃI

P. NGÔ MÂY

P. DUY TÂN

XÃ ĐẮK NĂNG

ODT

Dự án thu hút đầu tư
Khu phức hợp đô thị

Lô đất cây da cháy

ONT

P.QUANG TRUNG

ODT

DSH

DSH

DSH

DKV

DKV

ODT

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKX

NTD

CLN

SKX

rsx

DHT

DHT

DHT

DKV TMD

DHT

DKV

DKV

DKV

ONT

ODT

DHT

TMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DKV

TSC

TMD

DKV DKV

DKV
DKV

 Nơi đỗ xe

DKV

DYTODT

ODT

DKV
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DTL

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
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SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
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SKK

DKV

DKV
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SKK

ODT
DKV

ODT
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ODT

ODTODT

DKV

DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DRA

DKV

ODT

DHT

DKV

DKV

DKV

ODT ODT

ODT
ODT

ODTODT ODT
ODT

ODT

DKV

DKV

ODT
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ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODTODTODT

ODT

ODT

ODT
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ODT ODT ODT ODT
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ODT

MNC

MNC

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV
DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV DKV

MNC

MNC

MNCDKV DKV

DKV

DKV

DKV

MNC
MNC

MNC

DGT

DSH

DKV

DKV

DKV

DKV

TMD

DKV DKV

ODT

DKV

TSC

ODT

CLN

ODT

NTD

DKV

RSX

RSX

RSX

RSX

DKV

DKV

ODT

ODT

DKV

NTD

CLN

SKX

ONT

RSX

rsx

DHT

DHT

DKV

DHT

DKV

DKV

DKV

ONT

ODT

DHT

TMD

TMD

TMD

TMD

TMDTMD

TMD

TMD

TMD

DKV

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

 Nơi đỗ xe

ODT

ODT

ODT

DYTODT

ODT

ODT

ONT

DTL

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK

SKK
SKK

SKK
SKK

SKK

DKV

DKV

DKV

SKK

ODT

ODT

ODTODT

DKV

DKV

DKV
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DKV

DKV
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DKV DKV

DKV

DKV

DKV

DKV
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DRA

DKV

ODT

DKV
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DKV
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DKV

DKV

ODTODTODT
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MNC

DKV

DKV

DKV

DKV

DKV
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DKV

DKV

DKV

DKV

DKV

DKVDKV

DKV DKV

MNC

MNC

MNCDKV DKV

DKV

DKV

DKV

MNC
MNC

MNC

ODT

DSH

DKV

ONT

DKV

DKV

DKV

NKH

NKH

TMD

DKV DKV

ODT

DKV

TMD

TSC

ODT

TMD

NTD

DKV

RSX

RSX

RSX

RSX

DKV

TMD

ONT ONT

ODT

ODT

DKV

TMD

SKX
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DCH

ODT

ODT
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DKV
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TMD

TMD

DKV
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DSH

TMD
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ONT

ONT
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